


BÀI 24
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.
– Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng.
– Phân tích được một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của vùng: Vấn đề phát triển công nghiệp, vấn đề phát triển dịch vụ, phát triển kinh tế biển.
– Sử dụng được bản đồ, bảng số liệu để trình bày về các thế mạnh của vùng.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN	
	I. KHÁI QUÁT

	1.Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	- Gồm Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh
- Diện tích của vùng là 23,9 nghìn km2 (năm 2024). Chiếm 7,2% nhỏ nhất cả nước.
- Giáp Trung Quốc, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.
- Có 4 đặc khu: Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vỹ (Hải Phòng).

	2.Dân số 
	Dân số 24,8 triệu người (2024), chiếm 24,4% dân số cả nước
Mật độ dân số 1037 người/km² (2025) cao nhất nước.

	II. CÁC THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Thế mạnh

	a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

	Địa hình và đất
	Phần lớn diện tích của vùng là địa hình đồng bằng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, có đất phù sa màu mỡ. Đồi núi ở phía bắc, rìa phía tây, tây nam có đất feralit. Vùng biển có nhiều đảo, quần đảo.

	Khí hậu
	Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh

	Nguồn nước 
	Nguồn nước phong phú, sông ngòi dày đặc.

	Rừng
	Có các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, rừng ngập mặn.

	Khoáng sản
	Than chiếm trên 90% trữ lượng cả nước. Than đá (Quảng Ninh), than nâu, đá vôi, sét, cao lanh.

	Biển, đảo
	Đường bờ biển dài, có nhiều bãi tắm, nhiều đảo, quần đảo. 

	b.Điều kiện kinh tế xã hội

	
	- Dân cư và nguồn lao động: Dân số đông, nguồn lao động dồi dào. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo cao nhất cả nước (37,0% - 2021) => thuận lợi cho thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và phát triển đa ngành kinh tế.
- CSHT-CSVC phát triển đồng bộ, hiện đại: GTVT, bưu chính viễn thông phát triển rộng khắp.
- Chính sách phát triển kinh tế: Thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh,...
- Lịch sử văn hóa: Là vùng có truyền thống văn hóa và lịch sử lâu đời nhất cả nước, với nhiều di sản, di tích lịch sử, các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, ...

	2. Hạn chế
	Có nhiều thiên tai: bão, lũ lụt,…
Tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.
Sức ép dân số gây khó khăn lên vấn đề việc làm, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Cơ sở hạ tầng một số nới bị quá tải.

	II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

	1. Công nghiệp
	- Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của vùng, giá trị sản xuất công nghiệp liên tục tăng, đóng góp ngày càng lớn vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước.
- Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng. Các ngành công nghiệp truyền thống dựa trên lợi thế về tài nguyên và lao động: khai thác than; sản xuất xi măng; đóng tàu; dệt, may và giày, dép; sản xuất chế biến thực phẩm,... Các ngành công nghiệp mới có hàm lượng khoa học - công nghệ và hiệu quả kinh tế cao: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; cơ khí chế tạo (sản xuất ô tô, xe máy, thiết bị điện) ngày càng chiếm tỉ trọng cao, đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của vùng.
- Định hướng phát triển: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, ít phát thải khí nhà kính, có khả năng cạnh tranh, tham gia toàn diện vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng trong phát triển công nghiệp.

	2. Dịch vụ

	a. Giao thông vận tải
	- Giao thông vận tải của vùng phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại, với đầy đủ các loại hình giao thông.
- Đường ô tô phát triển nhanh cả về mạng lưới và chất lượng. Các tuyến cao tốc (Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Móng Cái, ...), các tuyến quốc lộ 5,10, ...giúp kết nối các địa phương trong vùng và cả nước cũng như quốc tế
- Đường sắt phát triển. Hà Nội là đầu mối đường sắt lớn nhất cả nước. Tuyến đường sắt trên cao góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội.
- Đường hàng không phát triển nhanh, 3 cảng hàng không quốc tế là Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh).
- Giao thông đường biển phát triển mạnh. Vùng có 4 cảng biển, với nhiều bến cảng, trong đó cảng Hải Phòng là cảng đặc biệt, cảng Quảng Ninh là cảng loại I.
- Giao thông đường sông: sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình,... có vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa ở vùng.
- Vùng có khối lượng hàng hóa, hành khách vận chuyển và luân chuyển đứng đầu cả nước. Hà Nội và Hải Phòng là hai đầu mối giao thông quan trọng nhất của vùng.

	Thương mại
	- Nội thương:  
+ Phát triển mạnh, hàng hóa phong phú, không ngừng nâng cao về chất lượng và mẫu mã.
+ Hình thức buôn bán đa dạng và ngày càng hiện đại (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, thương mại điện tử, ... 
+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng nhanh. Hà Nội là trung tâm thương mại lớn nhất vùng.
- Ngoại thương: Xuất khẩu 
+ Tăng nhanh và chiếm tỉ trọng cao trong cả nước (gần 35% giá trị XK cả nước 2021). Các tỉnh có trị giá xuất khẩu cao: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương. 
+ Cơ cấu sản phẩm XK đa dạng, thị trường ngày càng mở rộng

	Du lịch
	- Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn (thế mạnh) của vùng, phát triển dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa phong phú. 
- Loại hình du lịch rất đa dạng, trong đó du lịch biển đảo, du lịch văn hóa là thế mạnh. 
- Doanh thu du lịch lữ hành chiếm tỉ trọng cao trong cả nước. Các điểm du lịch nổi tiếng là vịnh Hạ Long, Tràng An, Cát Bà, Cúc Phương,... Các trung tâm du lịch lớn là Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng.

	Tài chính ngân hàng và logistics

	-Vùng có dịch vụ tài chính ngân hàng phát triển hiện đại. Hoạt động tài chính ngân hàng phát triển rộng khắp, trong đó Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là những trung tâm tài chính lớn của vùng.
- Hoạt động logistics trong vùng phát triển. Vùng đã hình thành các trung tâm trung chuyển và kho vận hiện đại, thông minh gắn với các tuyến giao thông. 

	Vấn đề phát triển kinh tế biển

	a) Tiềm năng phát triển kinh tế biển
- Biển là thế mạnh để phát triển kinh tế của vùng. Đồng bằng sông Hồng có vùng biển rộng lớn với nhiều đảo, quần đảo trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ, ...đường bờ biển kéo dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với nhiều vũng vịnh, cửa sông thuận lợi để xây dựng cảng biển, phát triển giao thông vận tải đường biển, nổi bật là ở Hải Phòng và Quảng Ninh.
Vùng biển có nhiều cảnh đẹp, nhất là ở vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, ...ngoài ra còn có các khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là cơ sở để phát triển du lịch ở biển Đông và Đồng bằng sông Hồng.
Vùng biển có nhiều hải sản thuận lợi cho việc khai thác; ven bờ và ven các đảo thuận lợi cho nuôi trồng hải sản. Ngoài ra, vùng biển Quảng Ninh còn có tiềm năng về cát thuỷ tinh, ti-tan; Hưng Yên có tiềm năng về khí tự nhiên; một số nơi trong vùng phát triển nghề làm muối,...
b) Thực trạng phát triển kinh tế biển
- Hiện nay, ở Đồng bằng sông Hồng đã hình thành một số khu kinh tế ven biển như Vân Đồn (Quảng Ninh), Đình Vũ- Cát Hải (Hải Phòng),... Phát triển cảng biển: vùng có các cảng biển như: Cảng Quảng Ninh với bến cảng: Cái Lân, Mũi Chùa, Hạ Long; cảng Hải Phòng các bến cảng như: Bạch Đằng, Cửa Cấm, Thượng Lý, Chùa Vẽ; cảng Nam Định với bến cảng Hải Thịnh,...
- Khai thác và nuôi trồng hải sản: Hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của vùng được đẩy mạnh. Sản lượng thuỷ sản tăng liên tục. Phương tiện khai thác ngày càng hiện đại, nuôi trồng theo hình thức công nghiệp ngày càng phổ biến. Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng là những địa phương khai thác và nuôi trồng nhiều thủy sản.
- Du lịch biển đảo đang được đẩy mạnh phát triển, trong vùng hình thành nhiều điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách trong nước và quốc tế: Vịnh Hạ Long; Cát Bà, ...
Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển ở Đồng bằng sông Hồng cũng gây ra một số vấn đề về ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên. Do vậy, cần chú trọng phát triển kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái.


C. CÂU HỎI – ĐÁP ÁN ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN
	CÂU HỎI
	ĐÁP ÁN

	I. KHÁI QUÁT 

	Ý nghĩa quan trọng của Đồng bằng sông Hồng được thể hiện ở chỗ 
	là vùng trọng điểm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước. 

	II. CÁC THẾ MẠNH VÀ HẠN KINH TẾ - XÃ HỘI CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN 
1. Thế mạnh 

	Đồng bằng chiếm phần lớn diện tích với đất phù sa màu mỡ 
	thuận lợi cho vùng phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm; trồng cây ăn quả. 

	Địa hình đồi núi ở phía bắc, rìa phía tây và tây nam, với đất feralit 
	thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả. 

	Vùng biển có nhiều đảo và quần đảo có cảnh quan đa dạng 
	thuận lợi phát triển du lịch 


	Diện tích mặt nước thuận lợi cho 
	nuôi trồng thuỷ sản. 

	Điều kiện địa hình, đất thuận lợi cho 
	sản xuất lương thực, thực phẩm; trồng cây ăn quả; lâm nghiệp và kinh tế biển. 

	Khí hậu có mùa đông lạnh nên vùng 
	có thể trồng các loại cây ngắn ngày ôn đới và cận nhiệt vào mùa đông. 

	Nguồn nước khoáng trong vùng thuận lợi cho phát triển 
	du lịch nghỉ dưỡng. 

	Tài nguyên khoáng sản là cơ sở quan trọng để vùng 
	phát triển công nghiệp khai thác, sản xuất điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

	Rừng có ý nghĩa quan trọng trong 
	bảo vệ môi trường, phát triển du lịch. 

	Ven biển có nhiều bãi triều, cửa sông, ngư trường Hải Phòng Quảng Ninh thuận lợi 
	nuôi trồng, khai thác thuỷ sản. 


	Vùng biển rộng, nhiều vịnh, nhiều cửa sông thuận lợi 
	xây dựng các cảng biển. 

	Vùng có dân số đông nên có 
	nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn. 

	Nguồn lao động dồi dào, trình độ cao thuận lợi 
	thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển đa ngành kinh tế. 

	Chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... 
	góp phần thúc đẩy kinh tế của vùng tăng trưởng nhanh và hướng đến phát triển bền vững. 

	Môi trường đầu tư kinh doanh 
	thuận lợi thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

	Tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo  thuận lợi 
	thúc đẩy kinh tế của vùng phát triển nhanh. 


	Vùng có nhiều di sản văn hoá thể giới, nhiều di tích lịch sử - văn hoá, các giá trị văn hoá truyền thống, lễ hội... 
	thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch. 


	Vùng có Thủ đô Hà Nội; nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, các di tích, lễ hội... 
	là tiền đề quan trọng cho việc phát triển các ngành dịch vụ của vùng.

	2. Hạn chế 

	Số dân đông, mật độ dân số cao gây khó khăn cho 
	giải quyết việc làm, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

	Vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt ở các đô thị lớn 
	trở thành sức ép trong phát triển bền vững. 


	Cơ sở hạ tầng ở một số nơi của vùng đang bị quá tải 
	ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. 

	III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
1. Phát triển công nghiệp 

	Ý nghĩa chủ yếu của chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là 
	- phát huy thế mạnh, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. 
- thích ứng với thay đổi của thị trường và tăng hiệu quả đầu tư. 

	Công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay 
	cơ cấu ngành đa dạng, giá trị sản xuất tăng liên tục. 

	Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là 
	có nhiều lao động kĩ thuật, cơ sở hạ tầng khá tốt, vốn đầu tư lớn. 

	Các ngành công nghiệp mũi nhọn ở Đồng bằng sông Hồng phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu 
	nguồn tài nguyên, nguồn lao động và thị trường tiêu thụ lớn. 

	Thế mạnh chủ yếu để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao ở Đồng bằng sông Hồng là 
	lao động có trình độ, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài. 


	Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng là 
	nguyên liệu và thị trường.


	Ngành công nghiệp phát triển dựa trên cơ sở nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn 
	công nghiệp dệt, sản xuất trang phục. 


	Ngành công nghiệp trong vùng phát triển nhanh 
	Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính. 

	Ngành công nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu 
	công nghiệp sản xuất ô tô và xe có động cơ khác. 

	Ngành công nghiệp có vị trí quan trọng trong cơ cấu công nghiệp của vùng 
	công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm. 


	Việc tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong khai thác than để 
	giảm thất thoát tài nguyên và hạn chế ô nhiễm môi trường. 

	Định hướng phát triển góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng là 
	chú trọng các ngành công nghệ cao. 


	Định hướng phát triển công nghiệp nhằm đẩy mạnh hợp tác của vùng Đồng bằng sông Hồng với các vùng khác trong cả nước là 
	tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng. 


	Định hướng phát triển công nghiệp gắn liền với phát triển bền vững ở vùng Đồng bằng sông Hồng là 
	ít phát thải khí nhà kính. 


	Ý nghĩa chủ yếu của việc tăng cường liên kết sản xuất ở Đồng bằng sông Hồng là 
	khai thác hiệu quả thế mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững.

	2. Phát triển dịch vụ 

	Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu là 
	thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 


	Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là 
	dân số đông, nhiều đô thị, sản xuất phát triển. 


	Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành giao thông vận tải ở Đồng bằng sông Hồng là 
	sản xuất phát triển, nhiều trung tâm kinh tế, dân số đông. 

	Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển giao thông vận tải ở Đồng bằng sông Hồng là 
	thúc đẩy phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu đi lại. 

	Phát triển mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay nhằm 
	đáp ứng nhu cầu phát triển, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. 


	Việc xây dựng các tuyến đường sắt trên cao ở Hà Nội giúp 
	giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. 


	Khó khăn chủ yếu trong việc xây dựng các tuyến đường sắt trên cao ở Đồng bằng sông Hồng là 
	nguồn vốn đầu tư, trình độ công nghệ kĩ thuật. 


	Phát triển các tuyến đường sắt đô thị trong vùng giúp 
	tăng cường khả năng vận chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại của dân cư. 

	Giá trị xuất khẩu hàng hóa ở Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh chủ yếu do 
	sản xuất phát triển, hội nhập kinh tế toàn cầu.


	Các đô thị lớn của Đồng bằng sông Hồng hiện nay trở thành các trung tâm buôn bán lớn chủ yếu do 
	sản xuất hàng hóa phát triển, nhu cầu thị trường lớn. 


	Biện pháp chủ yếu phát triển dịch vụ tiêu dùng ở Đồng bằng sông Hồng là 
	tăng sản xuất hàng hóa, nâng cao mức sống. 


	Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành du lịch ở Đồng bằng sông Hồng là 
	nhiều tài nguyên, dân số đông, hạ tầng tốt. 


	Phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Hồng trước hết là dựa trên cơ sở 
	tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú. 

	Các hoạt động du lịch văn hóa ở vùng Đồng bằng sông Hồng chủ yếu gắn với 
	giá trị nền văn minh sông Hồng. 


	Ngành du lịch của Đồng bằng sông Hồng đang ngày càng phát triển chủ yếu là do 
	những đổi mới trong chính sách, chất lượng cuộc sống tăng. 

	Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh hiện nay là 
	phát triển theo quy hoạch, nâng chất lượng sản phẩm, thúc đẩy việc quảng bá. 

	Hoạt động viễn thông ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do 
	nhiều đầu tư, đổi mới công nghệ, nhu cầu tăng cao. 

	Hạn chế chủ yếu khi phát triển ngành dịch vụ logistics ở Đồng bằng sông Hồng là 
	cơ sở hạ tầng nhỏ lẻ, thiếu vốn đầu tư, quỹ đất xây dựng hạn chế. 

	Biện pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là 
	tăng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh đô thị hóa.


D. SƠ ĐỒ TÓM TẮT KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. KHÁI QUÁT
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II. CÁC THẾ MẠNH VÀ HẠN KINH TẾ - XÃ HỘI CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN 
1. Điều kiện tự nhiên 
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2. Điều kiện kinh tế - xã hội
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III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
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2. Vấn đề phát triển dịch vụ 
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3. Kinh tế biển
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D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
1. Nhận biết
Câu 1: Cảng biển đặc biệt của vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay là 
     A. Quảng Ninh. 	B. Hải Phòng. 	C. Thái Bình. 	D. Vũng Áng. 
Câu 2: Tài nguyên khoáng sản nào ở vùng đồng bằng sông Hồng có trữ lượng lớn?
A. Bô-xít.	B. A-pa-tit.	C. Than bùn.	D. Than đá.
Câu 3. Nguồn nước của Đồng bằng sông Hồng rất ít có giá trị về
A. thủy sản.	B. thủy điện.	C. thủy lợi.	D. du lịch.
Câu 4. Ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cả nước hiện nay của Đồng bằng sông Hồng là 
A. du lịch.	B. nội thương.	C. công nghiệp.	D. thủy sản.
Câu 5. Hệ sinh thái chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng là 
A. rừng lá rộng.	B. xa van.	C. rừng nhiệt đới.	D. Rừng khộp.
Câu 6. Khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Hồng?  
A. Móng Cái.	B. Cha Lo.	C. Lao Bảo.	D. Nam Giang.
Câu 7. Sông ngòi của Đồng bằng sông Hồng thuận lợi cho phát triển hoạt động kinh tế nào sau đây? 
A. Vận tải.	B. Thuỷ điện.	C. Lọc hoá dầu.	D. Lâm nghiệp.
Câu 8. Cảng biển đặc biệt của vùng Đồng bằng sông Hồng là
A. Vũng Áng.	B. Hải Phòng.	C. Quảng Ninh.	D. Thái Bình.
Câu 9. Sự phát triển ngành công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng không dựa trên thế mạnh lực lượng lao động dồi dào? 
A. Chế biến thực phẩm.	B. Giày dép.	C. Hóa chất.	D. Dệt may.
Câu 10. Ngành công nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao và đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của Đồng bằng sông Hồng là 
A. đóng tàu.	B. cơ khí chế tạo	C. dệt, may.	D. khai thác than.
Câu 11. Đặc khu nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Hồng? 
A. Cồn Cỏ.	B. Lý Sơn.	C. Phú Quý.	D. Bạch Long Vĩ.
Câu 12. Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với quốc gia nào sau đây?
A. Trung Quốc.	B. Cam-pu-chia.	C. Thái Lan.	D. Lào.
Câu 13. Loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao nhất hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng là
A. than đá.	B. đá vôi.	C. cao lanh.	D. dầu mỏ.
Câu 14: Đồng bằng sông Hồng là vùng có
A. mật độ dân số cao nhất cả nước.	B. gia tăng dân số tự nhiên rất cao.
C. số dân chiếm một nửa cả nước.	D. tỉ lệ dân thành thị còn rất thấp.
Câu 15: Thế mạnh chủ yếu về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp sản xuất điện của Đồng bằng sông Hồng là 
	A. đất phù sa màu mỡ. 		B. mạng lưới sông dày. 
	C. than có trữ lượng lớn. 		D. bề mặt bị cắt xẻ mạnh. 
Câu 16: Cảng hàng không quốc tế nào sau đây nằm ở đồng bằng sông Hồng?
A. Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cần Thơ.	B. Vinh, Phú Bài, Thọ Xuân.
C. Phù Cát, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh.	D. Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi.	
Câu 17: Một trong những thách thức lớn về dân cư - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng là 
	A. mật độ dân số cao. 		B. gia tăng dân số cao. 	
	C. thiếu nhiều lao động. 		D. dân số già hoá nhanh. 
Câu 18. Làng nghề gốm Bát Tràng thuộc vùng nào sau đây của nước ta? 
A. Đồng bằng sông Hồng.	B. Nam Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.	D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 19. Hiện nay, Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước về
A. nuôi trồng thủy sản.	B. vận chuyển hàng hóa.
C. khai thác khoáng sản.	D. phát triển thủy điện.
Câu 20. Loại hình đường sắt mới được phát triển ở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay là
A. đường sắt trên cao.	B. đường sắt siêu tốc.
C. đường sắt ngoại thành.	D. đường sắt dưới hầm.
Câu 21. Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng là
A. Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh.	B. Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn.
C. Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ.	D. Bắc Ninh, Yên Bái, Ninh Bình.
Câu 22. Dân số vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm nào sau đây?
A. Dân số đông, giảm mạnh.	B. Dân số trung bình, biến động mạnh.
C. Dân số đông, tăng liên tục.	D. Dân số ít, biến động mạnh.
Câu 23. Nguồn nước nóng, nước khoáng ở Đồng bằng sông Hồng 
A. đảm bảo thủy lợi.	B. cung cấp nước tưới.
C. sản xuất đồ uống.	D. nuôi trồng thủy sản.
Câu 24. Ngành công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng phát triển dựa trên lợi thế về nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn?
A. Sản xuất ô tô, xe có động cơ khác.	B. Chế biến thực phẩm, khai thác than.
C. Sản xuất điện tử, máy vi tính.	D. Công nghiệp dệt, sản xuất trang phục.
Câu 25. Hiện nay, Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước về
A. vận tải hàng không.	B. khai thác thủy sản.
C. tiềm năng thủy điện.	D. khai thác than đá.
Câu 26. Giải pháp chính, bền vững trong mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng là
A. đa dạng hóa hoạt động sản xuất.	B. phân bố lại lực lượng lao động.
C. phát triển nông nghiệp hàng hóa.	D. đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
Câu 27. Sản phẩm du lịch nào sau đây không đặc trưng cho vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Du lịch sông nước.	B. Du lịch biển đảo.
C. Du lịch văn hoá.	D. Du lịch nghỉ dưỡng.
Câu 28: Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Đông bằng sông Hồng?
A. Đất feralit.	B. Đất phù sa sông.
C. Đất mặn và đất phèn.	D. Đất xám trên phù sa cổ.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dân cư - lao động của Đồng bằng sông Hồng?  
A. Có lực lượng lao động dồi dào.	B. Phần lớn dân sống ở thành thị.
C. Tập trung lao động có trình độ.	D. Mật độ dân số cao nhất cả nước.
Câu 30. Đất phù sa màu mỡ là điều kiện thuận lợi để vùng Đồng bằng sông Hồng 
A. chăn nuôi bò sữa.	B. phát triển công nghiệp.
C. trồng cây lương thực.	D. nuôi trồng thủy sản.
Câu 31: Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng là 
	A. nông sản hữu cơ. 		B. than đá, dầu khí. 	
	C. máy móc, thiết bị. 		D. sản phẩm dệt may. 
Câu 32: Các tỉnh thành ở Đồng bằng sông Hồng có đặc khu là 
	A. Thái Bình, Hưng Yên. 		B. Hải Phòng, Hưng Yên. 
	C. Quảng Ninh, Thái Bình. 	D. Hải Phòng, Quảng Ninh. 
Câu 33. Thế mạnh về tự nhiên nào sau đây tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông?
A. Có một mùa đông lạnh.	B. Có đất phù sa màu mỡ.
C. Có nguồn nước dồi dào.	D. Có địa hình bằng phẳng.
Câu 34: Vùng đồng bằng sông Hồng có kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.	B. Cận xích đạo có hai mùa mưa, khô rõ rệt.
C. Cận nhiệt đới có mùa đông lạnh.	D. Xích đạo nóng quanh năm.
Câu 35. Trữ lượng than đá lớn là điều kiện quan trọng để Đồng bằng sông Hồng phát triển
A. luyện kim đen.	B. cơ khí chế tạo.
C. sản xuất xi măng.	D. sản xuất điện.
2. Thông hiểu
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Đồng bằng sông Hồng? 
	A. Có vị trí tiếp giáp với hai vùng kinh tế lớn. 	B. Có vùng biển rộng, nhiều đảo và quần đảo. 
	C. Diện tích vùng rộng lớn, đứng đầu cả nước. 	D. Vùng giáp với nước láng giềng Trung Quốc. 
Câu 2: Thuận lợi chủ yếu phát triển nội thương ở Đồng bằng sông Hồng là 
	A. nhiều đầu tư, công nghiệp hóa mạnh. 	B. lao động dồi dào, thị trường rộng lớn. 
	C. sản xuất phát triển, quy mô dân đông. 	D. hội nhập nước ngoài, hạ tầng hiện đại. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm ngành du lịch của Đồng bằng sông Hồng hiện nay? 
	A. Có các sản phẩm du lịch rất đa dạng. 	B. Khách đông, phần lớn khách quốc tế.
	C. Là ngành kinh tế mũi nhọn của vùng. 	D. Nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới. 
Câu 4. Định hướng phát triển công nghiệp nào sau đây gắn liền với phát triển bền vững ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Tiếp tục chú trọng hiện đại hoá.	B. Ít phát thải khí nhà kính.
C. Tham gia sâu và toàn diện chuỗi sản xuất.	D. Tăng cường liên kết nội, liên vùng.
Câu 5: Ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Đồng bằng sông Hồng 
	A. phát triển chủ yếu trên cơ sở lao động đông. 	B. là ngành truyền thống, phát triển từ lâu đời. 
	C. phân bố ở rìa các trung tâm công nghiệp lớn. 	D. có sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài. 
Câu 6: Nhằm giảm thất thoát tài nguyên trong hoạt động khai thác than, Đồng bằng sông Hồng đã 
	A. đầu tư hoạt động chế biến. 	B. tăng ứng dụng kĩ thuật cao. 
	C. đẩy mạnh khai thác lộ thiên. 	D. mở rộng việc xuất khẩu than. 
Câu 7: Vấn đề cần ưu tiên trong phát triển đô thị bền vững ở Đồng bằng sông Hồng là 
	A. thu hút thêm dân cư và lao động chất lượng. 
	B. giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường. 
	C. đầu tư xây dựng thêm khu công nghiệp mới. 
	D. hoàn thiện hạ tầng giao thông và viễn thông. 
Câu 8: Thuận lợi chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng là 
	A. công nghiệp hóa mạnh, lao động có trình độ. 
	B. dân cư tập trung đông, cơ sở hạ tầng khá tốt. 
	C. đô thị hóa phát triển, thị trường tiêu thụ rộng. 
	D. dịch vụ đa dạng, có nhiều đầu tư nước ngoài. 
Câu 9. Công nghiệp sản xuất điện tử, máy vi tính ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay phát triển nhanh chủ yếu do
	A. thu hút đầu tư nước ngoài.	B. giàu tài nguyên khoáng sản.
	C. thị trường tiêu thụ rộng.	D. nguồn lao động dồi dào.
Câu 10. Đặc điểm khí hậu của Đồng bằng sông Hồng là điều kiện thuận lợi để phát triển
	A. các loại cây công nghiệp nhiệt đới và cây ăn quả đặc sản.
	B. quy hoạch vùng chuyên canh cây lương thực và thực phẩm.
	C. nông nghiệp nhiệt đới và trồng cây ưa lạnh trong vụ đông.
	D. nuôi trồng, khai thác thủy sản và phát triển giao thông biển.
Câu 11. Hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội không phải là 
A. thiếu lao động trong sản xuất công nghiệp.	B. cơ sở hạ tầng ở một số nơi bị quá tải.
C. chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai.	D. ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn.
Câu 12. Việc phát triển các ngành dịch vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu là
A. thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.	B. giải quyết vấn đề việc làm của vùng.
C. đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch kinh tế.	D. sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.
Câu 13. Khai thác than ở Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu là 
A. tạo nguyên liệu cho ngành luyện kim.	B. phục vụ nhu cầu sử dụng chất đốt.
C. tăng nguồn thu nhập cho lao động.	D. cung cấp nhiên liệu cho nhiệt điện.
Câu 14. Dịch vụ của đồng bằng sông Hồng
	A. phát triển mạnh thương mại, ít đầu tư vào du lịch.
	B. hiện đại hoá, chỉ phục vụ cho công ty nước ngoài.
	C. có tỉ trọng lớn nhất trong GRDP, cơ cấu đa dạng.
	D. phát triển đồng đều ở các tỉnh, có các ngành mới.
Câu 15. Đặc điểm nào sau đây đúng về vùng Đồng bằng sông Hồng?
	A. Lao động có trình độ chuyên môn cao.	B. Giao thông hàng không phát triển chậm.
	C. Hoạt động công nghiệp hình thành muộn.	D. Tiềm năng về dầu khí lớn nhất nước ta.
Câu 16. Ngành tài chính ngân hàng của vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm nào sau đây? 
A. Đang từng bước phát triển, thu hút nguồn vốn lớn.
B. Phát triển hiện đại, theo chuẩn quốc tế.
C. Phát triển đồng bộ và hiện đại nhất cả nước.
D. Đa dịch vụ ngân hàng, hiện đại nhất cả nước.
Câu 17: Thế mạnh để Đồng bằng sông Hồng phát triển lâm nghiệp là
A. đồng bằng chiếm phần lớn diện tích với đất phù sa màu mỡ.
B. đồi núi ở phía bắc, rìa phía tây, tây nam có đất feralit chủ yếu.
C. nhiều vũng, vịnh ven biển; vùng biển có nhiều đảo, quần đảo.
D. các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, sinh vật nhiệt đới.
Câu 18: Thế mạnh để Đồng bằng sông Hồng phát triển du lịch là
A. đồng bằng chiếm phần lớn diện tích với đất phù sa màu mỡ.
B. đồi núi ở phía bắc, rìa phía tây, tây nam có đất feralit chủ yếu.
C. nhiều vũng, vịnh ven biển; vùng biển có nhiều đảo, quần đảo.
D. các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, sinh vật nhiệt đới.
Câu 19. Hướng phát triển nông nghiệp chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng là 
	A. đa dạng hóa, gắn truyền thống với hiện đại. 	B. cơ giới hóa, tăng cường liên kết trong vùng.
	C. hiện đại hóa, gắn với chế biến và dịch vụ. 	D. sử dụng công nghệ mới, đẩy mạnh tiêu thụ. 
Câu 20. Định hướng phát triển nào sau đây góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Tiếp tục phát triển công nghiệp trọng điểm.	B. Ít phát thải khí nhà kính.
C. Tham gia sâu và toàn diện chuỗi sản xuất.	D. Chú trọng các ngành công nghệ cao.
Câu 21. Định hướng phát triển công nghiệp nào sau đây nhằm đẩy mạnh hợp tác của vùng Đồng bằng sông Hồng với các vùng khác trong cả nước?
A. Tiếp tục chú trọng hiện đại hoá.	B. Ít phát thải khí nhà kính.
C. Tham gia sâu và toàn diện chuỗi sản xuất.	D. Tăng cường liên kết nội, liên vùng.
Câu 22. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh là điều kiện thuận lợi để vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển
A. vùng chuyên canh cây lúa nước.	B. chăn nuôi gia súc lớn và gia cầm.
C. đa dạng sản phẩm nông nghiệp.	D. cây ăn quả có nguồn gốc ôn đới.
Câu 23. Vùng Đồng bằng sông Hồng có khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa đứng đầu cả nước là nhờ chủ yếu vào
A. nền kinh tế phát triển nhất cả nước.	B. dân số đông nhu cầu vận tải lớn.
C. mạng lưới giao thông khá toàn diện.	D. nhiều sân bay, hải cảng lớn nhất cả nước.
Câu 24: Thế mạnh để Đồng bằng sông Hồng phát triển kinh tế biển là
A. đồng bằng chiếm phần lớn diện tích với đất phù sa màu mỡ.
B. đồi núi ở phía bắc, rìa phía tây, tây nam có đất feralit chủ yếu.
C. nhiều vũng, vịnh ven biển; vùng biển có nhiều đảo, quần đảo.
D. các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, sinh vật nhiệt đới.
Câu 25. Thuận lợi chủ yếu để phát triển đa dạng cơ cấu ngành kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. công nghiệp hóa mạnh, hội nhập toàn cầu sâu.
	B. đô thị hóa mở rộng, kinh tế hàng hóa phát triển.
	C. sản xuất phát triển, có các thế mạnh khác nhau.
	D. nhiều lao động kỹ thuật, thị trường tiêu thụ rộng.
Câu 26. (Trích Đề thi TN năm 2025 – Mã 0901). Dịch vụ kinh doanh ngày càng phát triển ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do
     A. trình độ lao động cao, mạng lưới đô thị dày đặc, giao thông rất thuận lợi.
     B. nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển, cơ sở hạ tầng tốt, dân số tăng nhanh.
     C. có dân số đông, thu hút nhiều vốn đầu tư, chất lượng cuộc sống nâng cao.
     D. kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất đa dạng, mức sống người dân tăng.
Câu 27. (Trích Đề thi TN năm 2025 – Mã 0902). Dịch vụ tiêu dùng ngày càng phát triển ở Đồng bằng sống Hồng chủ yếu do
    A. sản xuất phát triển, mức sống của người dân tăng, mạng lưới đô thị mở rộng. 
    B. sản xuất đa dạng, giao thông đồng bộ, chất lượng cuộc sống người dân cao. 
    C. thu hút nhiều dự án đầu tư, có cơ sở hạ tầng hiện đại, tỉ lệ dân nhập cư tăng. 
    D. nông nghiệp hàng hóa phát triển, lao động có chuyên môn, cơ cấu dân số trẻ.
3. Vận dụng
Câu 1. Thuận lợi chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính ở Đồng bằng sông Hồng là
A. nguồn nguyên liệu đa dạng, giàu tài nguyên khoáng sản.
B. cơ sở hạ tầng hoàn thiện, có nhiều khu công nghiệp lớn.					
C. lao động có chất lượng cao, thu hút nhiều nguồn đầu tư.					
D. dân số đông và tăng nhanh, chất lượng sống ở mức cao.
Câu 2: Mục đích chủ yếu của việc phát triển cảng biển nước sâu ở vùng Đồng bằng sông Hồng là
A. thu hút lao động kĩ thuật, đẩy mạnh công nghiệp hoá, phân bố lại dân cư.
B. mở rộng liên kết, tiền đề cho khu công nghiệp, phát triến kinh tế hàng hoá.
C. phát triển nền kinh tế mở, tăng vận chuyển nội địa, đa dạng hoá sản phẩm.
D. tăng năng lực vận tải, giải quyết nhiều việc làm, thu hút lao động kĩ thuật.
Câu 3. Khó khăn chủ yếu khi đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mới ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay là
	A. kinh nghiệm sản xuất, lao động có trình độ, nguồn vốn đầu tư.
	B. vốn đầu tư, nguồn tài nguyên khoáng sản, mặt bằng xây dựng.
	C. lao động có trình độ, mặt bằng cho xây dựng, cơ sở hạ tầng.
	D. khoáng sản ít, lao động có trình độ, khoa học kĩ thuật hạn chế.
Câu 4. Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. dân trí nâng cao, có nhiều trung tâm giáo dục.	B. nhiều lao động kĩ thuật, cơ sở hạ tầng tiến bộ.
	C. dân số đông, nhiều đô thị, sản xuất phát triển.	D. thị trường lớn, vị trí thuận lợi, dân đô thị nhiều.
Câu 5. Các đô thị lớn ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay trở thành các trung tâm buôn bán lớn chủ yếu do
	A. sản xuất hàng hoá phát triển, nhu cầu thị trường tăng lên.
	B. cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều trung tâm thương mại lớn.
	C. dân cư tập trung đông đúc, nhu cầu của người dân tăng.
	D. kinh tế phát triển mạnh, hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Câu 6. Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành du lịch ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. nhiều đô thị, lao động đông, vận tải hiện đại.
	B. vị trí thuận lợi, đầu tư nhiều, thị trường lớn.
	C. nhiều tài nguyên, mức sống cao, hạ tầng tốt.
	D. khí hậu tốt, địa hình đa dạng, dân đô thị nhiều.
Câu 7. Đồng bằng sông Hồng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao chủ yếu dựa trên các lợi thế nào sau đây?
	A. Giàu tài nguyên khoáng sản, nhiều đầu mối giao thông lớn.
	B. Cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, lao động có kinh nghiệm.
	C. Lao động có trình độ, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
	D. Lịch sử khai thác lâu đời, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
Câu 8. Đồng bằng sông Hồng có ngành dịch vụ phát triển mạnh chủ yếu do
	A. nhập cư nhiều, dân đông, chất lượng cuộc sống nâng cao.
	B. lao động có chuyên môn cao, vốn đầu tư nước ngoài tăng.
	C. dân số đông, sản xuất phát triển, nhiều trung tâm kinh tế.
	D. nông nghiệp hàng hóa sớm phát triển, cơ sở hạ tầng hiện đại.
Câu 9. Vùng Đồng bằng sông Hồng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nên có giá trị chủ yếu về
	A. chăn nuôi gia súc, cung cấp phù sa, nghề cá.	B. giao thông vận tải, thuỷ lợi, cung cấp phù sa.
	C. phát triển thuỷ điện, bồi đắp phù sa, thuỷ lợi.	D. trồng cây lâu năm, nhiệt điện, chăn nuôi lợn.
Câu 10. Biện pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. tăng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh đô thị hóa và hiện đại hóa.
	B. mở rộng liên kết các nước, đa dạng sản xuất, thu hút đầu tư.
	C. đào tạo lao động, sử dụng hiệu quả thế mạnh, chuyển đổi số.
	D. thúc đẩy sản xuất, mở rộng các ngành, tăng cường hiện đại hóa.
Câu 11. Biện pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. thúc đẩy công nghiệp hóa, mở rộng thị trường, phát triển một số ngành mới.
	B. đảm bảo nguyên liệu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giảm phát thải khí nhà kính.
	C. tăng nguồn lao động, hình thành khu chế xuất, chỉ chú trọng liên kết nội vùng.
	D. sử dụng công nghệ mới, tăng thiết bị hiện đại, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Câu 12. Ngành giao thông vận tải vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển khá toàn diện chủ yếu do
	A. kinh tế phát triển, mức sống cao, nhu cầu thị trường, thu hút đầu tư.
	B. vốn đầu tư, khoa học kĩ thuật từ nước ngoài, trình độ lao động cao.
	C. chính sách nhà nước, hội nhập quốc tế, áp dụng khoa học kĩ thuật.
	D. vị trí địa lí thuận lợi, sản xuất phát triển, dân số đông, trình độ cao.
Câu 13. Vùng Đồng bằng sông Hồng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, điều này đã tạo nên thế mạnh nào sau đây cho vùng?
A. Phát triển thuỷ điện, công nghiệp sản xuất đồ uống.
B. Phát triển thuỷ lợi, giao thông vận tải thuỷ, du lịch. 
C. Phát triển du lịch, nghề cá, công nghiệp thuỷ điện. 
D. Phát triển thuỷ lợi, cung cấp phù sa, đánh bắt thuỷ sản.
Câu 14: Ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập nhờ 
	A. đô thị hóa mở rộng, kinh tế hàng hóa phát triển. 
	B. sản xuất đa dạng, có nhiều thế mạnh khác nhau. 
	C. nhiều lao động kĩ thuật, thị trường tiêu thụ rộng.
	D. thu hút nhiều đầu tư, hội nhập toàn cầu sâu rộng. 
Câu 15. Ở vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Có lịch sử khai thác lâu đời, nền sản xuất phát triển.
B. Nền kinh tế phát triển nhanh, chuyển dịch mạnh mẽ. 
C. Chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước, đông dân. 
D. Có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, phân bố xen kẽ. 
Câu 16: Biện pháp chủ yếu phát triển ngành dịch vụ ở Đồng bằng Sông Hồng là
A. mở rộng liên kết các nước, đa dạng sản xuất, hiện đại hạ tầng.
B. tăng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh đô thị hóa, nâng cao đời sống.
C. đào tạo lao động, sử dụng hiệu quả thế mạnh, ứng dụng công nghệ.
D. mở rộng các ngành, tăng cường hiện đại hóa, thu hút đầu tư.
Câu 17: Ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay phát triển theo hướng chủ yếu là
    A. tăng cường liên kết vùng, bổ sung lao động, áp dụng công nghệ mới.
	  B. đẩy mạnh các ngành trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư.
    C. xây dựng cơ cấu ngành linh hoạt, nâng chất lượng, mở rộng thị trường.
    D. đổi mới thiết bị, nâng chất lượng, phát triển các ngành có thế mạnh.
     Câu 18: Ý nghĩa chủ yếu của việc tăng cường liên kết sản xuất ở Đồng bằng Sông Hồng là
A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt việc làm, đa dạng hóa cơ cấu sản xuất.
B. thu hút vốn, khai thác hiệu quả tài nguyên, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập.
C. khai thác hiệu quả thế mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững.
D. thúc đẩy liên kết với các vùng, mở rộng sản xuất, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 19: Việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Hồng chủ yếu nhằm
A. đẩy mạnh sản xuất chuyên môn hóa, tạo ra việc làm.
B. tăng chất lượng sản phẩm, tạo mô hình sản xuất mới.
C. thúc đẩy phân hóa lãnh thổ, khai thác hợp lý tự nhiên.
D. đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo ra nhiều lợi nhuận.
Câu 20: Thế mạnh chủ yếu để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao ở Đồng bằng sông Hồng là
A. cơ sở hạ tầng rất hiện đại, nhiều đầu mối giao thônglớn.
B. cơ sở vật chất kĩ thuật tốt, gần các vùng giàu tài nguyên.
C. lao động nhiều kinh nghiệm, tập trung chủ yếu ở đô thị.
D. lao động có trình độ, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài.
Câu 21: Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. có nguyên liệu dồi dào từ nông, lâm và ngư nghiệp.
	B. lịch sử phát triển sớm, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
	C. vị trí nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
    D. nhiều lao động trình độ cao, cơ sở hạ tầng tiến bộ.
Câu 22: Hoạt động viễn thông ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do
A. nhiều đầu tư, đổi mới công nghệ, nhu cầu tăng cao.	
B. có hiệu quả cao, toàn cầu hóa, phát triển mạng 5G.
C. hội nhập quốc tế, kĩ thuật hiện đại, có lao động trẻ.	
D. phổ biến mạng xã hội, hạ tầng tốt, thị trường rộng.
Câu 23: Biện pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. đảm bảo nguyên liệu, nâng cấp cơ sở hạ tầng.		
	B. tăng nguồn lao động, hình thành khu chế xuất.
	C. thúc đẩy công nghiệp hóa, mở rộng thị trường.		
	D. sử dụng công nghệ mới, tăng thiết bị hiện đại.
Câu 24: Định hướng chính để khai thác hiệu quả thế mạnh sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng Sông Hồng là
A. sản xuất hàng hóa, hiện đại hóa công nghiệp chế biến.
B. phát triển mạnh hình thức trang trại, sản xuất tập trung.
C. sử dụng nhiều máy móc, ứng dụng nhiền kĩ thuật mới.
D. đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao kĩ thuật cho nông dân.
Câu 25: Dịch vụ tài chính ngân hàng của Đồng bằng sông Hồng phát triển hiện đại chủ yếu do 
	A. kinh tế phát triển, ứng dụng công nghệ mới. 
	B. lao động trình độ cao, thương mại phát triển. 
	C. hợp tác với quốc tế, cơ sở hạ tầng hoàn thiện. 
	D. chất lượng cuộc sống nâng cao, dân cư đông. 
Câu 26: Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng là
A. tạo ra nguồn hàng xuất khẩu, thúc đẩy sự phân hoá lãnh thổ.
B. tạo nhiều nông sản hàng hoá, khai thác hiệu quả tài nguyên.
C. đẩy mạnh chuyên môn hoá sản xuất, giải quyết tốt việc làm.
D. khắc phục tính mùa vụ, đa dạng cơ cấu sản phẩm của vùng.
Câu 27: Biện pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở Đồng bằng sông Hồng là
A. sử dụng hợp lí tài nguyên, nâng cao mức sống, áp dụng công nghệ mới.
B. quy hoạch vùng sản xuất tập trung, cải tạo đất trồng, hạn chế đô thị hóa.
C. mở rộng thị trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tăng chất lượng sống.
D. tăng cường liên kết sản xuất, chống nước biển dâng, tăng công nghệ cao.
Câu 28: Ngành công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh chủ yếu là do
A. thu hút lao động từ vùng khác, cơ sở năng lượng ổn định, dân đông
B. giáp nhiều vùng kinh tế, nhiều cảng biển lớn, nguồn lao động có trình độ
C. gần cơ sở nguyên liệu, dân đông, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, vốn đầu tư lớn
D. lao động trình độ kỹ thuật cao, hệ thống sân bay được nâng cấp, hiện đại
Câu 29: Đồng bằng sông Hồng cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, nguyên nhân chủ yếu là do
    A. đảm nhận vai trò chủ yếu trong xuất khẩu hàng hóa, nguồn vốn lớn.
    B. phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế và nâng cao vị thế của vùng.
    C. yêu cầu của công cuộc đổi mới, mật độ dân số cao, vốn đầu tư lớn.
    D. do lực lượng lao động đông đảo và tiếp giáp nhiều vùng kinh tế.
Câu 30: Để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Hồng, vấn đề trọng tâm nhất hiện nay là 
A. cải tạo đất, phòng chống thiên tai và xây dựng lịch thời vụ phù hợp. 
B. sử dụng nhiều giống mới, tăng cường hệ thống thủy lợi. 
C. nâng cao chất lượng lao động, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng. 
D. phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường. 
Câu 31: Thuận lợi chủ yếu để đồng bằng sông Hồng phát triển trồng rau ôn đới là
A. đất phù sa màu mỡ, mùa đông lạnh, thị trường tiêu thụ lớn.
B. đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới, lao động nhiều kinh nghiệm.
C. nhu cầu thị trường lớn, lao động dồi dào, nguồn nước phong phú.
D. nhu cầu xuất khẩu, sản xuất hạt giống, trình độ thâm canh cao. 
Câu 32: Ngành du lịch ở Đồng bằng sông Hồng ngày càng phát triển chủ yếu do
    A. cơ sở hạ tầng phát triển, nhu cầu du khách, có nhiều di tích. 
    B. chính sách, chất lượng cuộc sống tăng, tài nguyên đa dạng.
    C. vị trí thuận lợi, dân cư tập trung đông, mức sống dân cao. 
    D. tài nguyên đa dạng, hiện đại sân bay, hợp tác với quốc tế.
Câu 33. Công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng hiện nay có tốc độ tăng trưởng nhanh chủ yếu do
A. vị trí địa lý thuận lợi, thu hút vốn đầu tư lớn, thị trường mở rộng, lao động dồi dào. 
B. chính sách ưu tiên, thị trường mở rộng, thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại.
C. trình độ lao động cao, thị trường mở rộng, chính sách ưu tiên, nguyên liệu dồi dào.
D. khoa học công nghệ hiện đại, thu hút đầu tư, dân số đông, cơ sở hạ tầng hoàn thiện.
Câu 34. Hướng chủ yếu trong phát triển các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
A. đào tạo nguồn lao động, quy hoạch sản xuất, tăng cường công nghệ cao.
B. hiện đại hóa, tăng liên kết, tham gia sâu, toàn diện vào chuỗi sản xuất.
C. phát triển sản phẩm cao cấp, đầu tư theo chiều sâu, bổ sung lao động.
D. thu hút vốn đầu tư, xây dựng các khu công nghệ cao, liên kết vùng.
Câu 35. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây? 
A. Thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
B. Khai thác tốt thế mạnh, đa dạng hóa hoạt động sản xuất. 
C. Thúc đẩy phân hóa lãnh thổ, khai thác hợp lí tự nhiên.
D. Nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ.
Câu 36. Ngành nội thương của vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh chủ yếu do
A. mức sống tăng, công nghệ phát triển, lao động đông nhất cả nước.
B. hàng hóa đa dạng, dân số ngày càng đông, sức mua ngày càng lớn.
C. sản xuất hàng hóa phát triển, mức sống tăng, chính sách đổi mới.
D. kinh tế phát triển trình độ cao, cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ.
Câu 37: Thế mạnh chủ yếu để phát triển nền nông nghiệp hàng hoá ở Đồng Bằng Sông Hồng là
A. Nguyên liệu đôi dào, truyền thống sản xuất, thị trường lớn
B. Nhiều nguyên liệu, lao động đông đảo, sản xuất thâm canh
C. Vị trí thuận lợi, chất lượng sống tăng, sản phẩm phong phú
D. Dân đông, sản phẩm đa dạng, hoạt động dịch vụ phát triển.
Câu 38: Hướng chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng là
A. thúc đẩy kinh tế trang trại, mở rộng cây ăn quả.     
B. chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tăng cường vụ đông. 
C. thúc đẩy sản xuất hàng hóa, sử dụng đất hợp lí.     
D. đa dạng hóa nông sản, tăng cường cây rau màu.
Câu 39: Hướng chủ yếu trong chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
A. phát triển các sản phẩm cao cấp, tăng cường đầu tư theo chiều sâu.
B. thu hút mạnh vốn đầu tư, xây dựng thêm các khu công nghệ cao.
C. tập trung đào tạo đội ngũ quản lí, quy hoạch các thành phố vệ tinh.
     D. khai thác hiệu quả nguồn lực, phát triển công nghiệp trọng điểm. 
Câu 40: Hướng chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
A. thúc đẩy công nghiệp hóa, sử dụng công nghệ tiên tiến.
B. hiện đại hóa công nghiệp chế biến, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
C. khai thác tốt các thế mạnh tự nhiên, mở rộng thị trường.
D. hiện đại hóa công nghiệp, sử dụng hiệu quả các thế mạnh.
Câu 41: Hướng chủ yếu trong phát triển ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là
A. khai thác thế mạnh du lịch, đa dạng hoá các loại hình kinh doanh.
B. thực hiện chuyển giao công nghệ, tăng cường mối liên kết kinh tế.
C. tích cực đầu tư theo chiều sâu, hiện đại hoá cơ sở vật chất kĩ thuật.
D. nâng cao hơn nữa trình độ lao động, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá.
Câu 42: Việc làm trở thành một trong những vấn đề nan giải ở Đồng bằng sông Hồng do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Đông dân, lao động dồi dào, kinh tế chậm chuyển dịch.
B. Đông dân, lao động dồi dào và sự phân bố không đều.
C. Lao động dồi dào và lao động có nhiều kinh nghiệm.
D. Lao động dồi dào, tập trung chủ yếu ở ngành công nghiệp.
Câu 43: Những thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành du lịch ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay là
A. lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, diện tích lớn, lao động ngành du lịch đông đảo, trẻ.
B. cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại, nhiều loại hình du lịch mới, giáp vùng Bắc Trung Bộ.
C. đời sống người dân nâng cao, nhu cầu du lịch tăng nhanh, tài nguyên tự nhiên đa dạng.
D. nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, cơ sở vật chất phát triển, nhu cầu tăng.
    Câu 44: Hiệu quả trồng rau màu trong vụ đông ở Đồng bằng sông Hồng chưa cao chủ yếu là do
A. sản phẩm chưa đa dạng, thị trường bấp bênh, sâu bệnh hại diễn biến phức tạp.
B. thiếu nhiều vốn đầu tư, các sản phẩm chưa qua chế biến nhiều, rét đậm rét hại.
C. thị trường còn bấp bênh, thời tiết diễn biến phức tạp, quy mô sản xuất còn nhỏ.
D. đất trồng trọt suy thoái, thiếu nước tưới vào mùa đông, đầu ra không ổn định.
     Câu 45: Ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay phát triển theo hướng chủ yếu là
A. tăng cường liên kết vùng, bổ sung lao động, áp dụng công nghệ mới.
B. đẩy mạnh các ngành trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư.
C. xây dựng cơ cấu ngành linh hoạt, nâng chất lượng, mở rộng thị trường.
D. đổi mới thiết bị, nâng chất lượng, phát triển các ngành có thế mạnh.
Câu 46: Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Hồng là
A. đa dạng các loại hình, tạo nhiều sản phẩm phong phú, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
B. tập trung khai thác tự nhiên, mở rộng dịch vụ, tăng cường thu hút vốn đầu tư.
C. tăng cường quảng bá, phát triển giao thông, nâng cao chất lượng sản phẩm.
D. mở rộng mạng lưới, đào tạo lao động, phát triển nhiều ngành nghề thủ công.
Câu 47: Việc phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu nhằm
A. đẩy mạnh sản xuất chuyên môn hóa, tạo ra nhiều việc làm, cải thiện đời sống.
B. đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng lợi nhuận, khai thác hợp lí hơn tài nguyên.
C. tăng chất lượng sản phẩm, tạo mô hình sản xuất mới, giải quyết tốt việc làm.
D. thúc đẩy sự phân hóa lãnh thổ, phát triển Trung trại, nâng cao vị thế của vùng.
Câu 48. Việc phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Thay đổi phân bố sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động, bảo vệ môi trường.
B. Đa dạng các ngành sản xuất, nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ.
C. Thay đổi cơ cấu kinh tế, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, nâng cao mức sống.
D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả tự nhiên và thế mạnh lao động.
Câu 49. Cơ cấu kinh tế Đồng bằng sông Hồng hiện nay có sự chuyển dịch quan trọng chủ yếu do tác động của
A. phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật, khai thác thế mạnh, nâng dân trí.
B. mở rộng hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực, phát huy các thế mạnh.
C. phát triển cơ sở hạ tầng, tăng truởng kinh tế, đẩy mạnh đô thị hoá.
D. thu hút đầu tư, hội nhập toàn cầu sâu rộng, nâng trình độ lao động.
Câu 50. Nhân tố chủ yếu giúp Đồng bằng sông Hồng hiện nay có thể phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa là
A. đa dạng hóa nguồn thức ăn, mở rộng thị trường xuất khẩu.
B. cải tạo giống vật nuôi, hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật.
C. ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành chuỗi sản xuất.
D. thu hút các nguồn đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
Câu 51: Ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay phát triển theo hướng chủ yếu là
   A. tăng cường liên kết vùng, bổ sung lao động, áp dụng công nghệ mới.
   B. đẩy mạnh các ngành trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư.
   C. xây dựng cơ cấu ngành linh hoạt, nâng chất lượng, mở rộng thị trường.
   D. đổi mới thiết bị, nâng chất lượng, phát triển các ngành có thế mạnh.
Câu 52: Giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ hiện nay là
A. gắn với chế biến và dịch vụ, sản xuất chuyên canh, sử dụng kĩ thuật mới.
B. quan tâm sản xuất theo nông hộ, sản xuất thâm canh, nâng cao sản lượng
C. lập các trang trại, mở rộng liên kết sản xuất, sử dụng các kĩ thuật tiên tiến.
D. tăng diện tích đất, phát triển thị trường, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi.
Câu 53: Biện pháp chủ yếu phát triển dịch vụ tiêu dùng ở Đồng bằng Sông Hồng là
A. tăng sản xuất hàng hóa, nâng cao mức sống.	B. mở rộng đô thị, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng.
C. đa dạng ngành sản xuất, mở rộng thị trường.	D. thúc đẩy sản xuất, mở rộng hội nhập quốc tế.
Câu 54. Sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng ngày càng phát triển mạnh chủ yếu do
A. quy mô và trình độ lao động tăng nhanh, giao thông vận tải phát triển mạnh.
B. thu hút được nhiều vốn đầu tư, hiện đại cơ sở hạ tầng, thị trường mở rộng.
C. các nguồn nguyên, nhiên liệu đuợc đảm bảo, phát triển nhiều ngành hiện đại.
D. áp dụng công nghệ hiện đại, đô thị hóa tăng nhanh, lao động có kĩ thuật cao.
Câu 55: Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do 
	A. lao động nhiều kinh nghiệm, công nghệ được đầu tư.
	B. cơ sở hạ tầng hoàn thiện, vị trí thuận lợi giao thương. 
	C. trình độ dân trí nâng cao, đô thị hóa được đẩy nhanh. 
	D. có nhiều lao động kĩ thuật, thu hút đầu tư nước ngoài. 
Câu 56: Hiệu quả trồng rau màu trong vụ đông ở Đồng bằng sông Hồng chưa cao chủ yếu là do
	A. sản phẩm chưa đa dạng, thị trường bấp bênh, sâu bệnh hại diễn biến phức tạp.
	B. thiếu vốn đầu tư, các sản phẩm chưa qua chế biến nhiều, rét đậm, rét hại.
	C. thị trường còn bấp bênh, thời tiết diễn biến phức tạp, quy mô sản xuất nhỏ.
	D. đất trồng trọt thoái hóa, thiếu nước tưới vào mùa đông, đầu ra không ổn định.
Câu 57: Giải pháp chủ yếu phát triển ngành thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa ở Đồng bằng sông Hồng là
A. tìm ngư trường mới, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ tăng sản lượng.
B. đầu tư tàu thuyền và tăng đánh bắt xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng.
C. ứng dụng kĩ thuật mới, mở rộng quy mô nuôi trồng và thị trường.
D. tăng đánh bắt xa bờ, nuôi trồng, gắn với chế biến và thị trường.
Câu 58: Cơ sở chủ yếu của việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông 
Hồng là
A. phát huy thế mạnh vốn có, phù hợp với xu thế chung.
B. tài nguyên thiên nhiên phong phú, lao động đông đảo.
C. cơ sở hạ tầng hiện đại, thu hút được nhiều vốn đầu tư.
D. nhiều trung tâm công nghiệp, thị trường tiêu thụ lớn.
Câu 59: Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồnglà
A. nâng cao hiệu quả kinh tế, khai thác tốt thế mạnh tự nhiên.
B. giải quyết tốt vấn đề việc làm, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá.
C. tạo ra hàng xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành.
D. giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đa dạng sản phẩm.
Câu 60: Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?
A. Thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B. Khai thác tốt thế mạnh, đa dạng hóa hoạt động sản xuất.
C. Thúc đẩy phân hóa lãnh thổ, khai thác hợp lí tự nhiên.
D. Nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ.
Câu 61. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
    A. Tăng trưởng kinh tế nhanh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường.
B. Đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hóa; giải quyết vấn đề việc làm.
C. Phát huy các tiềm năng có sẵn; giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.
D. Phát triển nhanh đô thị hóa; giải quyết vấn đề về tài nguyên, môi trường.
Câu 62: Các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?
A. Cơ sở hạ tầng hiện đại và nguồn lao động chất lượng cao nhất.
B. Nguồn tài nguyên, nguồn lao động và thị trường tiêu thụ lớn.
C. Mở rộng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài.
D. Những nền tảng phát triển công nghiệp từ các giai đoạn trước.
Câu 63: Ngành du lịch của Đồng bằng sông Hồng đang ngày càng phát triển chủ yếu là do
A. cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch hoàn thiện.
B. những đổi mới trong chính sách, chất lượng cuộc sống tăng.
C. đông dân, nguồn lao động phục vụ cho ngành du lịch dồi dào.
D. sự đa dạng về tài nguyên du lịch nhân văn, du lịch tự nhiên.
Câu 64: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm chậm việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Số dân đông, thiếu nguyên liệu để phát triển công nghiệp.
B. Một số tài nguyên đang xuống cấp và đang cạn kiệt.
C. Các thế mạnh chưa sử dụng hợp lí, mật độ dân số cao.
D. Nhiều thiên tai, phần lớn nguyên liệu lấy từ nơi khác.
Câu 65: Đồng bằng sông Hồng là vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vào loại cao nhất cả nước chủ yếu do nguyên nào sau đây?
A. Hoạt động xuất khẩu diễn ra mạnh, dân cư đông đúc, vốn đầu tư rất lớn.
B. Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao, có nhiều chợ lớn, siêu thị.
C. Có mật độ dân số cao, vốn đầu tư rất lớn, nhiều tài nguyên khoáng sản.
D. Vốn đầu tư lớn, nhiều tài nguyên khoáng sản, xuất khẩu nhiều hàng hóa.
Câu 66. Việc đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
     A. Nâng cao thu nhập cho người lao động và bảo vệ môi trường. 
     B. Giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 
      C. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
  D. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm.
Câu 67: Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng Sông Hồng là
A. vùng trọng điểm lúa lớn, lao động dồi dào.          B. nguyên liệu dồi dào, sức mua nội vùng lớn.
C. nhiều lao động kĩ thuật, công nghệ hiện đại.        D. thị trường tiêu thụ lớn, đô thị hóa khá nhanh.
Câu 68: Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?
A. Khai thác tốt thế mạnh, đa dạng hóa hoạt động sản xuất.
B. Nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ.
C. Thu hút đầu tư, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
D. Thúc đẩy phân hóa lãnh thổ, khai thác hợp lí tự nhiên.
Câu 69. Ý nghĩa chủ yếu của sự chuyển dịch cơ cấu ngành trong khu vực II của Đồng bằng sông Hồng là
A. tăng cường sức hút đầu tư nước ngoài và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
B. đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
C. giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
D. thích ứng với thay đổi của thị trường và tăng hiệu quả đầu tư.
Câu 70. Giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng những năm gần đây tăng liên tục do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
	A. Nguồn lao động dồi dào, hạ tầng đô thị hiện đại, giàu tài nguyên thiên nhiên.
	B. Thu hút đầu tư, lao động có trình độ, cơ sở hạ tầng hiện đại, chính sách hiệu quả .
	C. Vị trí địa lí thuận lợi, thị trường tiêu thụ rộng lớn, giàu tài nguyên và nguyên liệu.
	D. Nguyên liệu tại chỗ dồi dào, diện tích lãnh thổ rộng, nguồn vốn lớn, lao động đông.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho thông tin sau:
Vùng Đồng bằng sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; là vùng đất màu mỡ và nhiều tài nguyên thiên nhiên có giá trị tạo cơ sở tự nhiên trong phát triển kinh tế. Vùng còn có quy mô dân số đông nhất cả nước, nền văn hóa lâu đời, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể quý giá. Mỗi tỉnh, thành phố trong vùng đã nhận diện và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vượt trội của địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. 
	a) Vùng có nhiều thế mạnh về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội để hình thành cơ cấu ngành đa dạng.
	b) Đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp như khai thác khoáng sản, phát triển thuỷ điện.
	c) Du lịch văn hóa, sinh thái gắn với tìm hiểu bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số là sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng.
	d) Áp lực dân số, đô thị hóa là một trong số các nguyên nhân khiến cho nông nghiệp của vùng phải chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.
Câu 2. Cho đoạn thông tin:
        Du lịch là ngành kinh tế thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng với lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch ngày càng tăng. Vùng có một số sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch văn hóa, du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch biển đảo,…
	a) Đồng bằng sông Hồng phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau.
	b) Du lịch biển đảo của vùng còn gặp nhiều khó khăn do gió mùa Đông Bắc lạnh hoạt động liên tục, kéo dài và sự hạn chế của tài nguyên biển đảo.
	c) Hoạt động du lịch của vùng có tính mùa vụ chủ yếu do tác động của tài nguyên du lịch và khách du lịch.
	d) Du lịch của vùng hiện nay phát triển mạnh là do có mạng lưới đường cao tốc hiện đại và mức sống dân cư cao.
Câu 3. Cho thông tin sau:
Năm 2024, dân số của Đồng bằng sông Hồng có khoảng 24,0 triệu người (chiếm 23,7% số dân cả nước), mật độ dân số cao (1110 người/km2), tỉ lệ dân thành thị của vùng khoảng 39,0%. Tỉ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 51,2% số dân của vùng, trong đó lao động đã qua đào tạo chiếm hơn 39%.
	a) Đồng bằng sông Hồng có số dân đông, nguồn lao động dồi dào.
	b) Dân số đông là lợi thế quan trọng duy nhất để phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
	c) Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao chủ yếu do có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, thuận lợi yếu tố tự nhiên và kinh tế - xã hội.
	d) Tỉ lệ dân nông thôn cao là điều kiện rất thuận lợi để vùng phát triển đa dạng các ngành kinh tế và thu hút đầu tư.
Câu 4. Cho thông tin sau:
	Đồng bằng sông Hồng là một trong những vùng kinh tế phát triển mạnh mẽ hàng đầu của cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ. Ngành dịch vụ tại đây không chỉ bao gồm các dịch vụ truyền thống như thương mại, giáo dục, y tế mà còn mở rộng ra các lĩnh vực hiện đại như tài chính, ngân hàng, du lịch và công nghệ thông tin. Sự phát triển nhanh chóng của ngành dịch vụ đã và đang đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng và tăng trưởng bền vững của Đồng bằng sông Hồng. 
	a) Dịch vụ là ngành kinh tế chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GRDP của Đồng bằng sông Hồng.
	b) Cơ cấu ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng đa dạng và đang phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập.
	c) Lĩnh vực dịch vụ kinh doanh của vùng phát triển mạnh mẽ như thương mại, giáo dục, y tế, tài chính ngân hàng, du lịch.
	d) Yếu tố lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, điều kiện tự nhiên thuận lợi, lao động đông là nguyên nhân chủ yếu làm cho dịch vụ của vùng phát triển nhanh chóng.
Câu 5. Cho thông tin sau:
Trong những năm gần đây ngành công nghiệp của đồng bằng sông Hồng đã phát triển nhanh chóng. Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021, năm 2021 so với cả nước lần lượt là 36,1% và 37,9%, trong khi đó là một vùng có công nghiệp phát triển mạnh khác như Đông Nam Bộ chỉ chiếm 33,8% và 31%. Công nghiệp phát triển giúp đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết tốt những vấn đề do sức ép dân số gây nên. Tuy nhiên, cũng cần hạn chế các hậu quả do nó gây nên.
a) Giá trị sản xuất công nghiệp của đồng bằng sông Hồng năm 2020 và năm 2021 đứng đầu trong các vùng của cả nước.
b) Công nghiệp phát triển nhanh đã giúp giải quyết tốt vấn đề nảy sinh về lao động, việc làm do đặc điểm của nền nông nghiệp lúa nước gây ra.
c) Hiện nay, sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng chủ yếu dựa trên các lợi thế và tài nguyên thiên nhiên.
d) Trong giai đoạn tiếp theo, định hướng chính của vùng là đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giả quyết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm, hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường.
Câu 6. Cho thông tin sau:
	Mặc dù đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước, nhưng phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đã và đang đối mặt với nhiều thách thức và còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như: các địa phương phát triển không đồng đều, tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào vốn và lao động; cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững; một số địa phương phụ thuộc quá nhiều vào một vài dự án đầu tư nước ngoài FDI quy mô lớn... 
(Nguồn: Báo Nhân dân điện tử, https://nhandan.vn/, 2023) 
	a) Đồng bằng sông Hồng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. 
	b) Các địa phương ở vùng phát triển không đồng đều chủ yếu do sự khác biệt về vị trí địa lí, đặc điểm nguồn lao động. 
	c) Lao động đông và trình độ cao là các nhân tố quan trọng thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển đa ngành kinh tế ở vùng. 
	d) Phát triển nền kinh tế số, xã hội số ở vùng đóng vai trò chủ yếu trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các địa phương, hạn chế phụ thuộc đầu tư nước ngoài. 
Câu 7. Cho thông tin sau:
	Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vùng Đồng bằng sông Hồng có lực lượng lao động khá dồi dào, năm 2024 với khoảng 11,9  triệu người, chiếm gần 22,4% tổng lực lượng lao động cả nước. Chất lượng lao động của vùng ngày càng được cải thiện với tỉ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ của vùng đã tăng lên gần 39%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung 28,1% của cả nước. 
(Nguồn: Báo Công thương, https://congthuong.vn/, 2025) 
	a) Đồng bằng sông Hồng có lực lượng lao động dồi dào, phần lớn ở thành thị, tỉ lệ lao động qua đào tạo dứng đầu cả nước. 
	b) Nguồn lao động dồi dào là nhân tố chủ yếu để thúc đẩy các ngành công nghiệp mới ở vùng như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; lắp ráp ô tô,... 
	c) Quá trình đô thị hoá và hội nhập quốc tế là các nhân tố chủ yếu nâng cao chất lượng lao động ở vùng. 
	d) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hoá hoạt động sản xuất là phương hướng quan trọng để giải quyết vấn đề việc làm ở Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 8. Cho thông tin sau: 
	Ở vùng Đồng bằng sông Hồng, công nghiệp là ngành kinh tế phát triển sớm và có vai trò quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng cao và tăng nhanh, chiếm trên 37% so với cả nước vào năm 2021. Công nghiệp của vùng đóng góp ngày càng lớn vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. 
	a) Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng đứng thứ 2 cả nước sau Đông Nam Bộ. 
	b) Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng là khoáng sản phong phú, lao động có trình độ, cơ sở hạ tầng tốt.
	c) Nguồn vốn đầu tư trong công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực sản xuất. 
	d) Biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là đầu tư công nghệ hiện đại, tham gia chuỗi cung ứng giá trị. 
Câu 9. Cho thông tin sau:
Ở đồng bằng sông Hồng, công nghiệp là ngành kinh tế phát triển sớm và có vai trò quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng cao và tăng nhanh, chiếm 37,9% tỉ trọng so với cả nước vào năm 2021. Công nghiệp của vùng đóng góp ngày càng lớn vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước.
	a) Trong những năm gần đây, vùng Đồng bằng sông Hồng đẩy mạnh khai thác than nâu và khí tự nhiên để phát triển nhiệt điện.
	b) Công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước năm 2021.
	c) Khóang sản kim loại ở vùng Đồng bằng sông Hồng có trữ lượng lớn và có vai trò quan trọng nhất để phát triển công nghiệp của vùng.
	d) Công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng có lịch sử phát triển lâu đời, có Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn bậc nhất cả nước.
Câu 10. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng ở trung tâm Bắc Bộ, giáp với vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ và Trung Quốc. Vùng có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao nhất cả nước. Vùng có địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ, khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa đông lạnh. Sông ngòi ở đây có giá trị nhiều mặt, tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất là than. 
	a) Để giảm sức ép dân số ở Đồng bằng sông Hồng cần xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa.
	b) Đất đai và địa hình là yếu tố quyết định sự đa dạng cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng.
	c) Đồng bằng sông Hồng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, đường bờ biển dài, nhiều đảo và quần đảo.
	d) Biện pháp quan trọng nhất để phát triển một số ngành công nghiệp mới ở Đồng bằng sông Hồng là khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ và phát huy ưu thế về vị trí chiến lược quan trọng.
Câu 11. Cho thông tin sau:
	Công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng phát triển sớm. Giá trị sản xuất công nghiệp cao và tăng nhanh, chiếm trên 37% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước (năm 2021). Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính phát triển nhanh. Các sản phẩm chủ yếu là máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng và thiết bị viễn thông. Các cơ sở sản xuất phân bố chủ yếu ở Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng.
	a) Đồng bằng sông Hồng là vùng dẫn đầu về sản xuất công nghiệp của cả nước.
	b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp điện tử, máy vi tính của vùng tập trung chủ yếu ở những nơi có mật độ dân số cao, cơ sở hạ tầng phát triển.
	c) Thế mạnh chủ yếu để phát triển công nghiệp điện tử, máy vi tính của vùng là có thị trường tiêu thụ rộng lớn tại chỗ, nguồn lao động có chất lượng, chi phí nhân công thấp.
	d) Hưởng phát triển chủ yếu của công nghiệp điện tử, máy vi tính đối với vùng là tăng cường cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.
Câu 12. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng có hoạt động nội thương phát triển mạnh mẽ. Hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, logistics được đầu tư, nâng cao chất lượng hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh, buôn bán. Thương mại điện tử cũng đang ngày càng phát triển, mở rộng kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm rộng rãi.
     a) Trình độ phát triển kinh tế và tỉ lệ dân thành thị cao là các nhân tố chủ yếu đẩy mạnh hoạt động nội thương ở Đồng bằng sông Hồng.
     b) Hoạt động nội thương ở Đồng bằng sông Hồng phân bố không đều, phát triển chủ yếu ở nơi có vị trí thuận lợi, nhiều lao động kỹ thuật.
     c) Nội thương Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh chủ yếu do dân số đông, trình độ phát triển kinh tế cao, tỷ lệ dân thành thị lớn và hệ thống đô thị hiện đại, tạo nên thị trường tiêu dùng và mua sắm lớn.
     d) Hoạt động buôn bán ở Đồng bằng sông Hồng đa dạng và ngày càng hiện đại.
Câu 13: Cho thông tin sau:
	Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính phát triển nhanh. Các sản phẩm chủ yếu là máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng và thiết bị viễn thông. Các cơ sở sản xuất phân bố chủ yếu ở Bắc Ninh, Hà Nội,…
	a) Hiện nay, tất cả các trung tâm công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng đều phát triển ngành sản xuất điện tử.
	b) Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp điện tử ở Đồng bằng sông Hồng là lao động có trình độ, cơ sở hạ tầng tốt, thu hút đầu tư.
	c) Nguồn vốn đầu tư trong công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực sản xuất.
	d) Biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là đầu tư công nghệ hiện đại, tham gia chuỗi cung ứng giá trị.
Câu 14. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng ở trung tâm Bắc Bộ, giáp với vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ và Trung Quốc. Vùng có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao nhất cả nước. Vùng có địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ, khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh. Sông ngòi ở đây có giá trị nhiều mặt, tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất là than. 
	a) Đồng bằng sông Hồng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, đường bờ biển dài, nhiều đảo và quần đảo.
	b) Để giảm sức ép dân số ở Đồng bằng sông Hồng cần xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, đẩy mạnh quá trình đô thị hoá.
	c) Biện pháp quan trọng nhất để phát triển một số ngành công nghiệp mới ở Đồng bằng sông Hồng là khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ và phát huy ưu thế về vị trí chiến lược quan trọng.
	d) Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu, thị trường tiêu thụ là giải pháp chủ yếu giúp Đồng bằng sông Hồng phát triển trồng cây ưa lạnh trong vụ đông.
Câu 15. Cho thông tin sau:
	Đồng bằng sông Hồng có ngành thương mại phát triển mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng nhanh, năm 2024 chiếm hơn 45 % so với cả nước. Trị giá xuất khẩu tăng nhanh và chiếm tỉ trọng cao trong cả nước. Thương mại phát triển rộng khắp với hàng hoá phong phú và hình thức buôn bán đa dạng và hiện đại. 
	a) Đồng bằng sông Hồng có trị giá xuất khẩu cao chủ yếu do kinh tế phát triển và đa dạng hóa thị trường.
	b) Các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Hồng có hoạt động nội thương phát triển mạnh.
	c) Hoạt động nội thương có quy mô nhỏ, hình thức chủ yếu là các chợ truyền thống.
	d) Chất lượng và mẫu mã các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng nhanh.
Câu 16. Cho thông tin sau:
	Trong những năm gần đây ngành công nghiệp của đồng bằng sông Hồng đã phát triển nhanh chóng. Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 và 2021 so với cả nước lần lượt là 36,1 % và 37,9 %, trong khi đó một vùng có công nghiệp phát triển mạnh khác như Đông Nam Bộ chỉ chiếm 33,8% và 31%. Công nghiệp phát triển giúp đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết tốt những vấn đề do sức ép dân số gây nên. Tuy nhiên cũng cần hạn chế các hậu quả do nó gây nên. 
	a) Giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng năm 2020 và 2021 đứng đầu trong các vùng của cả nước.
	b) Công nghiệp phát triển nhanh đã giúp giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh về lao động và việc làm do đặc điểm của nền nông nghiệp lúa nước gây ra.
	c) Hiện nay, sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu dựa trên các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên.
	d) Trong giai đoạn tiếp theo, định hướng chính trong của vùng là đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm, hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường.
Câu 17. Cho thông tin sau:
	Vùng Đồng bằng sông Hồng đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp như: khai thác than; nhiệt điện; sản xuất xi măng; sản xuất điện tử, máy vi tính; dệt, sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống, … Cơ cấu ngành công nghiệp của vùng đang phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải khí nhà kính, tham gia sâu, toàn diện vào chuỗi sản xuất và giá trị toàn cầu.
a) Phát triển nhiệt điện từ than góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp.
b) Vùng phát triển ngành công nghiệp sản xuất điện tử, máy vi tính chủ yếu do có thế mạnh về nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, tham gia sâu và toàn diện vào chuỗi sản xuất và giá trị toàn cầu.
c) Vùng phát triển ngành công nghiệp sản xuất đồ uống chủ yếu do có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú, giao thông vận tải khá toàn diện.
d) Đồng bằng sông Hồng là vùng có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng.
Câu 18: Cho thông tin sau:
	Trong thời gian tới, Đồng bằng sông Hồng tập trung phát triển các ngành dịch vụ như logistics, viễn thông, y tế chuyên sâu...; trở thành trung tâm dịch vụ hiện đại của khu vực Đông Nam Á, đa dạng các loại hình dịch vụ, phát huy vai trò trung tâm đào tạo nguồn lao động chất lượng cao dẫn đầu cả nước, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với sản phẩm đa dạng, độc đáo, gắn với phát huy giá trị của nền văn minh sông Hồng.
	a) Đồng bằng sông Hồng là vùng có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn nhất nước ta hiện nay.
	b) Hoạt động logistics của Đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh dọc theo các tuyến giao thông.
	c) Việc hình thành các trung tâm kho vận hiện đại, thông minh ở Đồng bằng sông Hồng nhằm giúp hoạt động logistics đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
	d) Ý nghĩa của việc phát triển đa dạng các ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là phục vụ sản xuất và đời sống, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế.
Câu 19. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế: đất phù sa màu mỡ, nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động cao bậc nhất cả nước, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật đồng bộ,...Công nghiệp của vùng đứng hàng đầu cả nước với cơ cấu ngành đa dạng. Dịch vụ là ngành kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất trong GRDP của vùng với các ngành chính: giao thông vận tải, thương mại, du lịch, tài chính - ngân hàng,... 
	a) Đồng bằng sông Hồng là một trong những vùng có nền kinh tế phát triển hàng đầu ở nước ta.
	b) Du lịch của vùng phát triển với các sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch văn hóa; du lịch lễ hội; du lịch sinh thái; du lịch biển, đảo; du lịch MICE;...
	c) Hiện nay, công nghiệp của vùng phát triển mạnh chủ yếu do có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.
	d) Công nghiệp khai thác khoáng sản của vùng ngày càng phát triển và chiếm tỉ trọng lớn.
Câu 20. Cho thông tin sau:
       Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng ở Đồng bằng sông Hồng. Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng tăng nhanh, chiếm trên 37% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước vào năm 2021. Cơ cấu công nghiệp của vùng đa dạng, gồm các ngành truyền thống dựa trên lợi thế về tài nguyên, lao động và các ngành công nghiệp mới có hàm lượng khoa học – công nghệ cao. Vùng hiện có 72 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và nhiều trung tâm công nghiệp có quy mô khác nhau.
a) Việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu nhằm giảm chi phí vận chuyển nguyên liệu.
b) Năm 2021, Đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất cả nước.
c) Các trung tâm công nghiệp Bắc Ninh, Hà Nội, … phát triển mạnh công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính chủ yếu dựa trên lợi thế về tài nguyên khoáng sản và lao động của vùng.
d) Các ngành khai thác than; sản xuất xi măng; dệt, may và giày, dép thuộc nhóm ngành công nghiệp truyền thống của vùng.
Câu 21. Cho thông tin sau:
Công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng phát triển sớm với cơ cấu ngành khá đa dạng. Trong đó công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm có vị trí quan trọng trong cơ cấu công nghiệp của vùng; Công nghiệp dệt, sản xuất trang phục có những cơ sở lớn tập trung ở Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên...
	a) Các cơ sở công nghiệp sản xuất trang phục của Đồng bằng sông Hồng phân bố đều ở tất cả các tỉnh trong vùng.
	b) Sự phát triển của công nghiệp chế biến thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng không liên quan đến ngành nông nghiệp của vùng.
	c) Công nghiệp dệt phát triển mạnh chủ yếu dựa trên cơ sở nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn.
	d) Giải pháp quan trọng nhất để nâng cao năng suất ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghiệp dệt của vùng là tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất.
Câu 22. Cho thông tin sau:
     Đồng bằng sông Hồng có nhiều ngành công nghiệp như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính; công nghiệp khai thác than; sản xuất xi măng; sản xuất, chế biến thực phẩm... Năm 2021, vùng chiếm trên 37% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Trong thời gian tới, ngành công nghiệp của vùng phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao...
	a) Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng đứng hàng đầu cả nước.
	b) Trong cơ cấu công nghiệp của vùng, hầu hết là các ngành có hàm lượng khoa học - công nghệ cao.
	c) Đồng bằng sông Hồng có cơ cấu ngành công nghiệp đạ dạng.
	d) Định hướng phát triển công nghiệp của vùng chủ yếu nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên.
Câu 23. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa trung bình năm từ 1500-2000mm, trong năm có một mùa đông lạnh (2-3 tháng có nhiệt độ dưới 18oC) , thuận lợi để phát triển nông nghiệp nhiệt đới và trồng cây ưa lạnh trong vụ đông.
	a) Đồng bằng sông Hồng là một trong những vùng có mùa đông lạnh nhất cả nước.
	b) Vùng có một vụ đông độc đáo, có thể trồng các cây trồng cận nhiệt, ôn đới chủ yếu do đất phù sa màu mỡ, khí hậu có một mùa đông lạnh, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
	c) Đồng bằng sông Hồng có một mùa đông lạnh là do địa hình đồng bằng thấp, bằng phẳng, gần biển.
	d) Giải pháp để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay là cải tạo đất, sử dụng nhiều giống mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng lao động.
Câu 24. Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng có ngành dịch vụ phát triển mạnh, đóng góp 42,1% vào GRDP của vùng (năm 2021). Vùng có cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng và đang phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập. Một số ngành dịch vụ nổi bật của vùng là giao thông vận tải, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng, logistics,...
	a) Nội thương của vùng phát triển mạnh chủ yếu do thu hút nhiều đầu tư, hội nhập toàn cầu sâu rộng.
	b) Du lịch là ngành kinh tế thế mạnh của vùng, phát triển dựa trên lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa phong phú.
	c) Giao thông vận tải phát triển nhanh, hiện đại đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của vùng.
	d) Ngành dịch vụ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và có vai trò chủ đạo trong cơ cấu GRDP của vùng.
Câu 25: Cho thông tin sau:
	Cơ cấu ngành công nghiệp khá đa dạng. Một số ngành công nghiệp nổi bật của vùng là: công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt, sản xuất trang phục; nhiệt điện và khai thác than.
	a) Hà Nội là trung tâm công nghiệp có cơ cấu ngành đa dạng nhất Đồng bằng sông Hồng.
	b) Việc đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, thu hút đầu tư.
	c) Đồng bằng sông Hồng phát triển các ngành công nghệ cao chủ yếu do có cơ sở hạ tầng hiện đại, thu hút nhiều đầu tư.
	d) Biện pháp phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là áp dụng tiến bộ kĩ thuật, mở rộng thị trường.
Câu 26: Cho thông tin sau: 
	Là vùng đất màu mỡ và giàu tiềm năng phát triển, có truyền thống lịch sử văn hiến, cách mạng, anh hùng, Vùng đồng bằng sông Hồng có nền văn hóa lâu đời, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể quý giá. Đồng thời, đây cũng là trung tâm hàng đầu về y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ với đội ngũ trí thức giỏi và đông đảo lực lượng lao động có chất lượng cao; là cái nôi đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho cả nước với nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu có uy tín. 
(Nguồn: Tạp chí Cộng sản, https://www.tapchicongsan.org.vn/, 2023) 
	a) Đồng bằng sông Hồng hiện nay đứng đầu cả nước về tỉ lệ lao động đã qua đào tạo.
	b) Đồng bằng sông Hồng có nhiều di sản văn hoá phi vật thể như: cố đô Hoa Lư, khu di tích Hoàng thành Thăng Long.....
	c) Vùng có điều kiện thu hút các dự án đầu tư nước ngoài chủ yếu nhờ có bề dày truyền thống lịch sử văn hiến, cách mạng, anh hùng.
	d) Đặc điểm nguồn nhân lực của Đồng bằng sông Hồng tạo lợi thế cho phát triển công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính.
Câu 27: Cho thông tin sau: 
	Ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì vai trò trụ cột tăng trưởng của vùng (tập trung tại một số tỉnh, thành phố của vùng như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng), tỷ trọng GDP ngành công nghiệp - xây dựng của vùng Đồng bằng sông Hồng so với cả nước đã tăng từ 28,6% năm 2016 lên 30,7% GDP năm 2020, tập trung chủ yếu từ các ngành công nghiệp mũi nhọn như: điện, điện tử, lắp ráp ô tô, đóng tàu, dệt may, công nghiệp phụ trợ,... 
(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, https://dangcongsan.vn/, 2022) 
	a) Công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng phát triển từ sớm với cơ cấu ngành khá đa dạng.
	b) Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính của vùng đã tạo ra nhiều sản phẩm như: máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng và thiết bị viễn thông.
	c) Tài nguyên thiên nhiên, mật độ dân số là các yếu tố quyết định tới cơ cấu công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng.
	d) Việc phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần và lãnh thổ ở Đồng bằng sông Hồng.
Câu 28: Cho thông tin sau: 
	Thống kê giai đoạn 2005 - 2023 cho thấy, ngân sách Trung ương đã huy động để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia trong vùng Đồng bằng sông Hồng lên đến khoảng hơn 140 nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, diện mạo hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của vùng đã có sự thay đổi rõ rệt, nhiều công trình quan trọng đã được đầu tư đưa vào khai thác. 
(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, https://dangcongsan.vn/, 2023) 
	a) Giao thông vận tải là một trong các ngành công nghiệp quan trọng của Đồng bằng sông Hồng.
	b) Giao thông vận tải ở vùng phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các loại hình giao thông.
	c) Vốn đầu tư, trình độ lao động tác động đến quy mô, cơ cấu loại hình vận tải ở vùng.
	d) Phát triển giao thông vận tải ở vùng góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy nền sản xuất hàng hoá và hội nhập quốc tế.
Câu 29: Cho bảng số liệu sau: 
Tỉ suất sinh thô và tỉ suất chết thô của Đồng bằng sông Hồng năm 2019 và năm 2024
(Đơn vị: %0)
	Năm
	Tỉ suất sinh thô
	Tỉ suất chết thô

	2019
	17,9
	6,4

	2024
	20,7
	8,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2023, NXB Thống kê, 2025)
	a) Tỉ lệ sinh thô ở Đồng bằng sông Hồng có xu hướng giảm.
	b) Mức giảm của tỉ suất sinh thô trong giai đoạn 2019 - 2024 bằng với mức giảm của tỉ suất chết thô.
	c) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở Đồng bằng sông Hồng năm 2024 là 1,19%.
	d) Biểu đồ cột là thích hợp nhất để thể hiện so sánh tỉ suất sinh thô và tỉ suất chết thô ở Đồng bằng sông Hồng năm 2019 và năm 2024.
Câu 30. Cho thông tin sau:
     Phần lớn diện tích của Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, tạo nên nền đất phù sa màu mỡ. Đây là điều kiện lý tưởng cho sản xuất lương thực, thực phẩm, trồng cây ăn quả và phát triển thâm canh lúa nước, rau đậu, cây công nghiệp hàng năm. Khu vực ven biển có địa hình đa dạng với nhiều vũng, vịnh, cùng các đặc khu như Vân Đồn, Cát Bà, Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Vùng biển này có tiềm năng to lớn cho phát triển du lịch, thủy sản, giao thông vận tải biển. Nhìn chung, địa hình và đất đai ở Đồng bằng sông Hồng mang lại nhiều lợi thế cho sự phát triển kinh tế đa dạng, đặc biệt là nông nghiệp, du lịch và khai thác tài nguyên biển.
a) Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp chủ yếu bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
b) Đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp và thủy sản.
c) Khu vực ven biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
d) Đất đai và địa hình là yếu tố quyết định sự đa dạng cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng.
 Câu 31: Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Hồng có vùng biển rộng lớn giàu tiềm năng phát triển kinh tế, lại có cửa khẩu thông thương với Trung Quốc. Đây là vùng có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao nhất cả nước. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng rất đa dạng như: Địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ, nền nhiệt ẩm dồi dào. Đặc biệt trong năm có một mùa đông lạnh. Sông ngòi của Đồng bằng sông Hồng có giá trị nhiều mặt, tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất là than.
a) Đồng bằng sông Hồng là vùng có quy mô dân số khá nhỏ. 
b) Vị trí địa lí của vùng ít thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải. 
c) Đồng bằng sông Hồng có thế mạnh để phát triển du lịch biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản và cả giao thông vận tải biển. 
d) Đồng bằng sông Hồng thuận lợi để phát triển nông nghiệp nhiệt đới và trồng cây ưa lạnh trong vụ đông. 
Câu 32: Cho thông tin sau:
Vùng có địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi để phát triển và phân bố sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đất nông nghiệp chủ yếu là đất phù sa màu mỡ thuận lợi để thâm canh lúa nước, trồng rau đậu và các cây công nghiệp hàng năm.
a) Đất ở Đồng bằng sông Hồng có đất phù sa ở trong đê màu mỡ và đất ngoài đê bạc màu.
b) Phát triển thâm canh trong nông nghiệp chủ yếu do vùng ít có khả năng mở rộng diện tích sản xuất.
c) Đất đai của Đồng bằng sông Hồng màu mỡ chủ yếu do được bồi đắp bởi hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và sông Đà.
d) Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước chủ yếu do trình độ thâm canh cao, sử dụng giống mới trồng đại trà.
Câu 33: Cho thông tin sau
	Vùng có đường bờ biển dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, có nhiều bãi tắm, trên biển có nhiều đảo, đặc biệt quần thể vịnh Hạ Long và đặc khu Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới tạo thuận lợi để phát triển du lịch. Diện tích vùng biển rộng, nhiều vịnh, nhiều cửa sông, có ngũ trường trọng điểm Hải Phòng - Quảng Ninh thuận lợi để nuôi trồng, khai thác thuỷ sản và phát triển giao thông vận tải biển.
	a) Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.
	b) Đồng bằng sông Hồng hiện nay đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản chủ yếu do thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đáp ứng thị trường.
	c) Giải pháp phát triển kinh tế biển của Đồng bằng sông Hồng là tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái.
	d) Ý nghĩa chủ yếu của phát triển các hoạt động kinh tế biển là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng lao động.
Câu 34: Cho thông tin sau:
	Vùng có truyền thống văn hoá và lịch sử lâu đời nhất nước ta. Trong vùng, có nhiều di sản văn hoá thế giới, nhiều di tích lịch sử - văn hoá, các giá trị văn hoá truyền thống, lễ hội,... thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch.
	a) Đồng bằng sông Hồng là vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất cả nước.
b) Ở Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống là do có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống.
c) Thế mạnh để phát triển du lịch của Đồng bằng sông Hồng là có nhiều tài nguyên, mức sống cao, kinh tế phát triển.
	d) Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Hồng là tăng cường quảng bá, phát triển giao thông, nâng cao chất lượng.
Câu 35: Cho thông tin sau:
Định hướng phát triển: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, ít phát thải khí nhà kính, có khả năng cạnh tranh, tham gia toàn diện vào chuỗi giá trị toàn cầu; ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mới như sản xuất chíp, bán dẫn, rô-bốt, vật liệu mới,...
a) Trong định hướng phát triển công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng, các ngành được ưu tiên phát triển là các ngành công nghiệp mới.
b) Các ngành công nghiệp truyền thống được đẩy mạnh dựa trên cơ sở nguồn lao động và thị trường mở rộng.
c) Mục đích của việc phát triển đa dạng cơ cấu công nghiệp là thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động.
d) Ý nghĩa của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng là thu hút đầu tư, hội nhập, nâng cao trình độ lao động.
Câu 36. Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BẢN BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI THEO VÙNG
GIAI ĐOẠN 2018 – 2023 (Đơn vị: triệu đồng)
	Năm
Vùng
	
2018
	
2020
	
2023

	Đồng bằng sông Hồng
	89,5
	102,9
	123,1

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	46,1
	53,4
	63,3

	Đông Nam Bộ
	133,8
	140,4
	158,9


(Nguồn: Niên giám thống kê năm2024)
a) Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người theo địa phương từ năm 2018 – 2023 đều tăng liên tục. 
b) Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người của Đồng bằng sông Hồng tăng 33,6 triệu đồng so với năm 2018. 
c) Vùng Đồng bằng sông Hồng có tổng sản phẩm trên địa bản bình quân đầu người theo địa phương tăng chậm nhất và nhiều nhất. 
d) Biểu đồ hình tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người theo địa phương từ năm 2018 – 2023.  
Câu 37. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
GIAI ĐOẠN 2010 – 2024 (Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
Sản phẩm thủy sản
	2010
	2015
	2021
	2024

	Nuôi trồng
	410,3
	586,9
	844,8
	934,2

	Khai thác
	198,9
	248,3
	355,3
	371,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2025)
	a) Tổng sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Hồng tăng không ổn định qua các năm.
	b) Sản lượng thủy sản khai thác luôn chiếm tỉ trọng thấp hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng.
	c) Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhiều và tăng nhanh hơn so với thủy sản khai thác.
	d) Sản lượng nuôi trồng của vùng tăng nhanh do sự chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững và có định hướng.
Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi em hãy tìm câu trả lời đúng.
Câu 1. Quy mô dân số vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 là 23 732,4 nghìn người, năm 2024 là 24 016,0 nghìn người. Tính tốc độ gia tăng dân số năm 2024 của Đồng bằng sông Hồng? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai của %)
[image: ]Đáp án:  
Câu 2. Năm 2024, tổng sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Hồng là 1305,4 nghìn tấn, trong đó sản lượng thủy sản khai thác là 28,4%. Hãy cho biết sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tổng sản lượng thủy sản của vùng năm 2024 là bao nhiêu nghìn tấn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: ]Đáp án: 
Câu 3. Năm 2024 vùng Đồng bằng sông Hồng có tổng diện tích là 2 127 nghìn ha, độ che phủ rừng là 21,0 %. Tính diện tích rừng của vùng trong năm 2024 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn ha)
[image: ]Đáp án: 
Câu 4. Năm 2024, Đồng bằng sông Hồng có diện tích lúa là 928,1 nghìn ha, năng suất lúa là 57,6 ta/ ha. Tính sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2024. (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai của triệu tấn?
[image: ]Đáp án: 
Câu 5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đồng bằng sông Hồng năm 2023 là 2699,8 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024. Hãy cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 vùng Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu triệu đồng. (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 6. Biết năm 2024, vùng Đồng bằng sông Hồng có sản lượng lương thực có hạt đạt 5 345,9 nghìn tấn, dân số là 24 016,0 nghìn người. Tính sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2024. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kg/người).
[image: ]Đáp án:  
Câu 7. Năm 2024, Đồng bằng sông Hồng có diện tích lúa là 928,1 nghìn ha, sản lượng lúa là 5 345,9 nghìn tấn. Tính năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2024. (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha?
[image: ]Đáp án: 
Câu 8. Năm 2020, vùng Đồng bằng sông Hồng có số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ là 1353,3 triệu lượt người. Năm 2023, số lượt khách vận chuyển bằng đường bộ tăng thêm 260,9 triệu lượt người. Hãy cho biết so với năm 2020, tốc độ tăng trưởng số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ của vùng năm 2023 tăng thêm bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án:  
Câu 9. Cho bảng số liệu:
Diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước, năm 2024
	Vùng
Tiêu chí
	Đồng bằng sông Hồng
	Cả nước

	Diện tích (nghìn ha)
	928,1
	7 127,1

	Sản lượng (nghìn tấn)
	5 345,9
	43 451,6


(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, NXB Thống kê Việt Nam, 2025)
    Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết năm 2024 năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng thấp hơn cả nước là bao nhiêu tạ/ha? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai của tạ/ha)
[image: ]Đáp án: 
Câu 10. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
GIAI ĐOẠN 2010 - 2024
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
Sản phẩm thủy sản
	2010
	2015
	2021
	2024

	Nuôi trồng
	410,3
	586,9
	844,8
	934,2

	Khai thác
	198,9
	248,3
	355,3
	371,2

	Tổng sản lượng
	609,2
	835,2
	1200,1
	1305,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2025)
Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời câu hỏi 10a, 10b, 10c sau
10a. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2024 so với năm 2010 tăng thêm bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án: 
10.b. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản năm 2024 so với năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: ]Đáp án: 
10c.. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết sản lượng thuỷ sản của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2024 tăng gấp bao nhiêu lần so với năm 2010 (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).
[image: ]Đáp án: 
Câu 11: Năm 2023, vùng Đồng bằng sông Hồng có doanh thu du lịch lữ hành là 24,5 nghìn tỷ đồng, doanh thu du lịch lữ hành của cả nước là 69,0 nghìn tỷ đồng Hãy cho biết tỉ trọng doanh thu du lịch lữ hành của vùng so với cả nước năm 2023 là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 12: Năm 2024, Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép vào vùng Đồng Bằng sông Hồng là 168,37 tỷ USD, chiếm 33,5% đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép của cả nước. Tính tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép vào nước ta năm 2024.
(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỷ USD).
[image: ]Đáp án: 
Câu 13. Quy mô dân số Đồng bằng sông Hồng năm 2024 là 24,0 triệu người, bình quân sản lượng lương thực theo đầu người là 223 kg/người. Tính sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng năm 2024 là bao nhiêu triệu tấn? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân của triệu tấn). 
[image: ]Đáp án: 5,35    => (223*24,0):1000
Câu 14. Năm 2024, tổng diện tích rừng của vùng Đồng bằng sông Hồng 436,9 nghìn ha. Chênh lệch giữa diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên là 82,9 nghìn ha. Hãy cho biết diện tích rừng tự nhiên của vùng là bao nhiêu nghìn ha? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị ). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 15. Năm 2024, dân số trung bình vùng Đồng bằng sông Hồng là 24016,0 nghìn người và số trẻ em sinh ra trong cùng năm là 394,8 nghìn trẻ, số người mất đi là 129,7 nghìn người. Tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của vùng (làm tròn kết quả đến chữ số thấp phân thứ hai của %). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 16. Quy mô dân số vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022 là 23 454,2 nghìn người, năm 2024 là 24016,0 nghìn người. Tính tốc độ gia tăng dân số năm 2024 của Đồng bằng sông Hồng? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai của %). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 17. Năm 2024, dân số vùng Đồng bằng sông Hồng là 24 triệu người. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 0.84%. Giả sử tỉ lệ gia tăng này không đổi, tính số dân của vùng năm 2028? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
[image: ]Đáp án:
Câu 18. Năm 2024, khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ của Đồng bằng sông Hồng là 1000390,4 nghìn tấn, khối lượng hàng hoá luân chuyên bằng đường bộ là 1 739,3 triệu tấn/km. Hãy cho biết cự li vận chuyển của Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu km? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.)
[image: ]Đáp án: 
-------------HẾT---------------
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